
A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 17.411.875     21.231.858        121,9          

1 Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp 6.578.100       6.290.457          95,6            

Thu NSĐP hưởng 100% 407.900 382.215 93,7            

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 6.170.200 5.908.242 95,8            

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.573.775     9.941.717          94,0            

Thu bổ sung cân đối ngân sách 8.473.654 8.105.094 95,7            

Thu bổ sung có mục tiêu 2.100.121 1.836.623 87,5            

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính -                 -                     

4 Thu kết dƣ -                 189.365

5 Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 210.000          4.443.909          

6 Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách -                  266.076             

7 Các khoản huy động đóng góp -                  17.835                

8 Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại -                  62.859                

9 Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 50.000            19.640                39,3            

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 17.506.475     20.828.752        119,0          

I Tổng chi cân đối ngân sách địa phƣơng 15.356.354     14.320.423        93,3            

1 Chi đầu tư phát triển 3.728.230       2.796.001          75,0            

2 Chi thường xuyên 11.181.888     11.522.325        103,0          

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 3.400              657                     19,3            

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.440              1.440                  100,0          

5 Dự phòng ngân sách 301.396          -                     -              
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6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 140.000          -                     -              

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 2.100.121       1.841.664          87,7            

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia -                  43.779                

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.100.121       1.797.885          85,6            

III Chi chuyển nguồn sang năm sau -                  3.770.080          

IV Ghi chi từ nguồn ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 50.000            19.640                39,3            

V Chi nộp ngân sách cấp trên -                  876.944             

C KẾT DƢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG -                  403.106             

D CHI TRẢ NỢ GỐC -                  1.498                  

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc -                  -                     

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh -                  1.498                  

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 96.100            -                     

1 Vay để bù đắp bội chi 94.600            -                     

2 Vay để trả nợ gốc 1.500              -                     

E TỔNG MỨC DƢ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG -                  108.009             
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